
9420-9420

LIEN HIEP HOP TAC XA THUONG MAI TP. HO CHI MINH
0301175691 sgcoop-hddt@saigonco-op.com.vn

199-205 Nguyen Thai Hoc, Phuong Pham Ngu Lao, Quan 1, TP. Ho Chi Minh

CK/TM/CT

Ba tram muoi mot nghin bon tram dong chan

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: K0121QWVT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-099901-15082022-PH-R-1570537

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 313

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3003375 Dau cooking NAKYDACO 1L EA 9 32.037,00 288.333,00 8% 311.399,64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 288.333,00 23.066,64 311.399,64

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 288.333,00 0,00 23.067,00 311.400,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022



9420-9420

CONG TY TNHH CBTP & BANH KEO PHAM NGUYEN
0302062877

du.ha@phaner.vn,donhang@phaner.vn,benam.nguyen@phaner.vn
So 613, duong Tran Dai Nghia, P.Tan Tao A, Q.Binh Tan, TP Ho Chi Minh, Viet Nam

CK/TM/CT

Mot trieu bay tram linh sau nghin nam tram hai muoi ba dong

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: J969R2WVT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-011632-15082022-PH-R-1570535

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 312

:

:
:

: :

:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3523245 Banh mi hoa cuc Otto 300g EA 8 25.760,00 206.080,00 8% 222.566,40

2 3397052 Banh mi Otto kem bo sua 90g EA 9 4.562,00 41.058,00 8% 44.342,64

3 3485280 BBL nho kho OTTO 30g EA 11 3.520,00 38.720,00 8% 41.817,60

4 3397050 Croissant nhan kem Socola 45g EA 12 6.500,00 78.000,00 8% 84.240,00

5 3449346 SWT Otto c.bong X.Mayo cay 76g EA 14 7.254,00 101.556,00 8% 109.680,48

6 3422240 BMT Otto vi Socola 55g EA 18 5.880,00 105.840,00 8% 114.307,20

7 3397057 Banh mi sua Otto 90g EA 19 4.562,00 86.678,00 8% 93.612,24

8 3419465 Otto Sandwich lmach den220g EA 19 12.229,00 232.351,00 8% 250.939,08

9 3541300 SWT tom r.bien xotpizzaOTTO78g EA 19 8.657,00 164.483,00 8% 177.641,64

10 3501815 SW cahoi Rbien XotMayo cay76g EA 22 7.254,00 159.588,00 8% 172.355,04

11 3409561 Otto Sandwich tuoi lat 450g EA 24 15.240,00 365.760,00 8% 395.020,80

 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 1.580.114,00 126.409,12 1.706.523,12

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 1.580.114,00 0,00 126.409,00 1.706.523,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email

Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022



9420-9420

CONG TY TNHH CBTP & BANH KEO PHAM NGUYEN
0302062877

du.ha@phaner.vn,donhang@phaner.vn,benam.nguyen@phaner.vn
So 613, duong Tran Dai Nghia, P.Tan Tao A, Q.Binh Tan, TP Ho Chi Minh, Viet Nam

CK/TM/CT

Mot trieu hai tram chin muoi bon nghin sau tram chin muoi bon dong

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: D2IBGCWVT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-011632-15082022-PH-R-1570533

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 311

:

:
:

: :

:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3397053 Banh mi Otto kem sua hot ga90g EA 4 4.562,00 18.248,00 8% 19.707,84

2 3526453 BBL tuoi ca phe trung otto 38g EA 6 4.091,00 24.546,00 8% 26.509,68

3 3397054 Banh mi Otto kem socola 90g EA 8 4.562,00 36.496,00 8% 39.415,68

4 3415575 B.trung tuoi kem la duaOTTO35g EA 12 3.667,00 44.004,00 8% 47.524,32

5 3415574 B.trung tuoikem custardOTTO35g EA 15 3.667,00 55.005,00 8% 59.405,40

6 3422241 BMT Otto vi Bo sua 55g EA 15 5.880,00 88.200,00 8% 95.256,00

7 3411716 Otto Sandwich tuoi lat 220g EA 17 8.492,00 144.364,00 8% 155.913,12

8 3397049 Croissant nhan mut dau 45g EA 17 6.500,00 110.500,00 8% 119.340,00

9 3533125 Banh as soiTga ksa Otto101.5g EA 20 16.800,00 336.000,00 8% 362.880,00

10 3397061
BM thit
x.MayonnaisecayOTTO50g

EA 29 5.021,00 145.609,00 8% 157.257,72

11 3397059 BM thit x.Mayonnaise OTTO 50g EA 39 5.021,00 195.819,00 8% 211.484,52

 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 1.198.791,00 95.903,28 1.294.694,28

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 1.198.791,00 0,00 95.903,00 1.294.694,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email

Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022



9420-9420

CONG TY TNHH TM VA DV NGOC THOM
0309391503 ketoanngocthom2@gmail.com

12/14/18 Duong 49, Khu pho 7, P.Hiep Binh Chanh, thanh pho Thu Duc, TP.HCM

CK/TM/CT

Mot tram nam muoi chin nghin bay tram muoi lam dong

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: HQVCEBSVT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-010303-15082022-PH-R-1570531

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 310

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3525264 Gio lua cay NGOC THOM 250g EA 1 47.520,00 47.520,00 8% 51.321,60

2 3453996 Gio tai luoi xao Thu Hang 250g EA 2 50.182,00 100.364,00 8% 108.393,12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 147.884,00 11.830,72 159.714,72

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 147.884,00 0,00 11.831,00 159.715,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022



9420-9420

CONG TY CO PHAN BOT - THUC PHAM TAI KY
0303590975 cnmt@takyfood.com.vn

435 Quoc Lo 13, khu pho 5, Phuong Hiep Binh Phuoc, thanh pho Thu Duc, TP.HCM, VN

CK/TM/CT

Tam muoi bon nghin mot tram dong chan

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: VV1V9BWVT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-012793-15082022-PH-R-1570530

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 309

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3474097 Bot chien chuoi Taky 150g EA 10 7.787,00 77.870,00 8% 84.099,60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 77.870,00 6.229,60 84.099,60

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 77.870,00 0,00 6.230,00 84.100,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022



9420-9420

CONG TY CO PHAN THUC PHAM CHOLIMEX
0304475742 trangptt@cholimexfood.com.vn

Lo C40-43/I, C51-55/II Duong so 7, Khu Cong Nghiep Vinh Loc, Xa Vinh Loc A, H.Binh Chanh, TPHCM, VN

CK/TM/CT

Bon muoi ba nghin hai tram dong chan

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 491M3TSVT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-013978-15082022-PH-R-1570528

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 308

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3343734 Tuong hot CHOLIMEX hu 250g EA 5 8.000,00 40.000,00 8% 43.200,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 40.000,00 3.200,00 43.200,00

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 40.000,00 0,00 3.200,00 43.200,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022



9418-9418

CONG TY CO PHAN TAN VIET SIN FOODS
0313720694 ketoan@tanvietsin.com

1012 Ta Quang Buu, Phuong 06, Quan 08, TP.HCM

CK/TM/CT

Bon tram sau muoi nghin tam muoi dong chan

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 4CJ0YZWVT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-011299-15082022-PH-R-1570527

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 307

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3211746 Ca vien TAN VIET SIN 200g EA 5 27.800,00 139.000,00 8% 150.120,00

2 3241212 Bo vien TAN VIET SIN 200g EA 7 41.000,00 287.000,00 8% 309.960,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 426.000,00 34.080,00 460.080,00

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 426.000,00 0,00 34.080,00 460.080,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022



9418-9418

CONG TY CO PHAN SAI GON FOOD
0302994301 hddt@sgfoods.com

Lo C24-24B/II,C25/II,Duong 2F, KCN Vinh Loc, Xa Vinh Loc A, H.Binh Chanh, TP.HCM

CK/TM/CT

Bon tram ba muoi chin nghin tam tram nam muoi sau dong

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: JF4RZDWVT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-011838-15082022-PH-R-1570526

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 306

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3349217 Bo vien xi tin SGFood 340g EA 7 58.182,00 407.274,00 8% 439.855,92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 407.274,00 32.581,92 439.855,92

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 407.274,00 0,00 32.582,00 439.856,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022



9406-9406

CONG TY TNHH CBTP & BANH KEO PHAM NGUYEN
0302062877

du.ha@phaner.vn,donhang@phaner.vn,benam.nguyen@phaner.vn
So 613, duong Tran Dai Nghia, P.Tan Tao A, Q.Binh Tan, TP Ho Chi Minh, Viet Nam

CK/TM/CT

Mot trieu mot tram linh bay nghin nam tram linh bon dong

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 0SN0QYWVT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-011632-15082022-PH-R-1570524

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 305

:

:
:

: :

:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3409561 Otto Sandwich tuoi lat 450g EA 2 15.240,00 30.480,00 8% 32.918,40

2 3411716 Otto Sandwich tuoi lat 220g EA 3 8.492,00 25.476,00 8% 27.514,08

3 3449346 SWT Otto c.bong X.Mayo cay 76g EA 3 7.254,00 21.762,00 8% 23.502,96

4 3523245 Banh mi hoa cuc Otto 300g EA 3 25.760,00 77.280,00 8% 83.462,40

5 3419465 Otto Sandwich lmach den220g EA 3 12.229,00 36.687,00 8% 39.621,96

6 3501815 SW cahoi Rbien XotMayo cay76g EA 4 7.254,00 29.016,00 8% 31.337,28

7 3541300 SWT tom r.bien xotpizzaOTTO78g EA 6 8.657,00 51.942,00 8% 56.097,36

8 3397061
BM thit
x.MayonnaisecayOTTO50g

EA 8 5.021,00 40.168,00 8% 43.381,44

9 3530660 C-Keo bu khoang chanh muoi 32g EA 112 6.363,00 712.656,00 8% 769.668,48

 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 1.025.467,00 82.037,36 1.107.504,36

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 1.025.467,00 0,00 82.037,00 1.107.504,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email

Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022



9405-9405

CHI NHANH CONG TY CO PHAN SX, TM VA DV PHUC THINH
0102764928-001 ketoanphucthinhmn@gmail.com

1/5B duong Linh Dong, phuong Linh Dong, Thanh Pho Thu Duc - TP.HCM, Viet Nam

CK/TM/CT

Mot tram bay muoi sau nghin bay tram hai muoi bay dong

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 46WNVM2VT
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-28) 3836 0143

Số tham khảo: MMS-011579-15082022-PH-R-1570522

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TVE

Số: 304

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 15 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3520699 Rong nho xot p.mai cay TA.175g EA 2 81.818,00 163.636,00 8% 176.726,88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 163.636,00 13.090,88 176.726,88

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 163.636,00 0,00 13.091,00 176.727,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -

CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

Ký ngày: 15/08/2022


